ベトナム語

Về vấn đề trẻ em học sinh tới trường khi ban bố cảnh báo

警報発表時における児童生徒の登下校について
Thông tin dưới đây áp dụng cho khu vực phía Nam Higashi Mikawa( Toyohashi shi)以下の情報については「東三河南部地域（豊橋市）」に発令された場合とします。

Về việc đi lại đến trường khi có「Cảnh báo bão」「Cảnh báo bão tuyết 」「暴風警報」「暴風雪警報」発令時の登下校について
①　Trường hợp ban bố lệnh trước khi đến trường. 登校する前に発表されている場合

A. アCho đến 6h sáng nếu lệnh được gỡ bỏ thì các tiết học vẫn diễn ra bình thường.
     午前６時までに解除されたときは，平常どおり授業を行う。
B. イNếu sau 6h sáng lệnh được gỡ bỏ thì các tiết học ngày hôm đó được nghỉ.
午前６時を過ぎても解除されないときは，当日は授業を行わない。

②　Trường hợp ban bố lệnh sau khi đến trường 登校後に発表された場合
・Khi xác định rằng tất cả học sinh đều có thể về nhà an toàn thì tiết học ngày hôm đó sẽ được nghỉ, dựa vào thẻ khẩn cấp và cho học sinh về nhà ngay.
全児童生徒を安全に帰宅させうると判断したときは，当日の授業を中止して、すみやかに緊急時下校カードをもとに下校させる。
・Chúng tôi sẽ thông báo qua email...
メール配信等でお知らせします。
2．Trường hợp cảnh báo mưa lớn“ŌAME KEIHŌ”, cảnh báo lũ lụt“KŌZUI KEIHŌ”, cảnh báo tuyết rơi dày“ŌYUKI KEIHŌ”được ban hành「大雨警報」「洪水警報」「大雪警報」が発令の場合
（１）Ban bố lệnh trước khi tới trường    登校する前に発表されている場合
・Theo nguyên tắc thì tiết học vẫn diễn ra như bình thường     原則として平常どおり授業を行います。
・Tùy theo tình trạng để quyết định có diễn ra tiết học hay không, thời gian bắt đầu và thông báo qua email...
状況に応じて授業の有無，授業開始時刻を決定し，メール配信等でお知らせします。
・Khi cần thiết, chúng tôi sẽ liên kết với các trường Tiểu/Trung học cơ sở trong cùng một khối. 
必要に応じて同ブロックの小中学校と連携をとります。
（２）Ban bố lệnh sau khi tới trường登校後に発表された場合

・Tùy thuộc vào điều kiện thời tiết tại thời điểm thông báo, quyết định sẽ được đưa ra về việc các tiết học có được tiếp tục hay bị hủy, thời gian tan học..v.v và thông báo sẽ được gửi qua email...v.v
 発表時の気象状況により判断し，授業の継続，中止 ，下校時刻等を決定しメール配信等でお知らせします
　　・ Khi cần thiết, chúng tôi sẽ liên kết với các trường Tiểu/Trung học cơ sở trong cùng một khối.
必要に応じて同ブロックの小中学校と連携をとります。
3．Trong trường hợp ban bố cảnh báo đặc biệt “TOKUBETSU KEIHŌ”「特別警報」が発表された場合
（１）Ban bố lệnh trước khi tới trường登校する前に発表されている場合
・Không diễn ra tiết học (Học sinh sẽ ở nhà chờ) 授業を行いません。(自宅待機)
（２）Ban bố lệnh sau khi tới trường登校後に発表された場合
・Ban bố lệnh sau khi tới trường thì ngay lập tức dừng tiết học, học sinh sẽ chờ ở nơi an toàn trong trường để đảm bảo an toàn về tính mạng.  
登校後に発表された場合は，即刻，授業を中止し，児童の生命及び安全を確保するため校内の安全な場所に待機します。
・Quý phụ huynh vui lòng kiểm tra thông báo qua email..v.v và chú ý an toàn trên tuyến đường đến trường để đón con. ( Sẽ không có nhóm đi bộ từ trường về nhà) 
保護者の皆様は，メール配信等で確認し，通学路等の安全に注意して，児童の引き取りをお願いします。（通学団下校は行いません）
4．Khi xảy ra các tình huống nguy hiểm như gió, lũ lụt, lốc xoáy, sóng thần và các trường hợp khẩn cấp khác（Thông tin khẩn cấp J-Alert được ban hành tại Aichi cũng tương tự） 
風水害，竜巻，津波，他の緊急事態等危険な状況が発生した時（愛知県にＪアラート緊急情報発信があった場合も同様）
　・Ngay sau khi phát cảnh báo, nhà trường sẽ tiến hành thu thập thông tin, thảo luận và đưa ra quyết định, nếu việc đến trường được coi là nguy hiểm thì nhà trường sẽ liên lạc về các biện pháp cần thực hiện. Về cơ bản là chờ ở nhà. 発生後ただちに学校で情報の収集・協議・判断し，登校が危険だと思われた場合は，学校からその対応について連絡します。基本的には自宅待機。
　・Sau khi đến trường, xin lưu ý rằng nếu phát sinh tình huống nguy hiểm, nhà trường sẽ phán đoán và áp dụng các biện pháp đặc biệt, trong tình huống như vậy nhà trường sẽ liên lạc với phụ huynh.  . 登校後，危険な状況が発生した場合は，学校側の判断により，特別な措置をとることもあるのでご承知ください。その際も学校から連絡いたします。
5.  Trường hợp có thông báo liên quan đến động đất rãnh Nankai
南海トラフ地震に関する情報発表の場合

１　Nếu quan sát thấy hiện tượng bất thường dọc theo rãnh Nankai và tiến hành điều tra xem hiện tượng này có liên quan đến trận động đất có quy mô lớn dọc theo rãnh Nakai hay không. 
→Chú ý theo dõi thông tin tiếp theo, hoạt động giáo dục vẫn diễn ra bình thường. 
 　　　　南海トラフ沿いで異常な現象が観測され，その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するか調査を開始した場合
→続報に注意し，通常の教育活動を行う。

　２　Nếu đánh giá khả năng xảy ra động đất lớn dọc rãnh Nankai tăng lên tương đối so với thời điểm bình thường
→ Hội đồng giáo dục sẽ liên hệ với nhà trường→Tất cả các hoạt động giáo dục sẽ bị tạm dừng→Nhà trường sẽ liên hệ với nhà trường( Qua email )
   南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が，平時と比べ相対的に高まったと評価された場合
→市教育委員会より学校へ連絡。→すべての教育活動を中止→学校から家庭へ連絡（メール配信）。
(1)  Cảnh báo trước khi tới trường 登校前
・Học sinh không tới trường mà chờ ở nhà・児童は，登校せずに自宅待機。
(2)  Cảnh báo sau khi tới trường 登校後
・Trẻ sẽ chờ ở trường→Tất cả trẻ sẽ được phụ huynh đón về nhà
児童は，学校待機　→　全児童が保護者の引き取りによる下校。
＜Cách liên lạc đến gia đình＞＜家庭への連絡方法＞
・Thông tin từ nhà trường sẽ gửi qua email. Vui lòng không hỏi thăm qua điện thoại. 学校からの情報は，メール配信にてお知らせします。電話での問い合わせはご遠慮ください。
・Nếu thiệt hại lớn, nhà trường có thể không gửi được thông tin do mất điện hoặc nhiễu xuyên âm giữa các thiết bị thông tin. Học sinh và phụ huynh phải tự cập nhật tình hình thời tiết, thời điểm gỡ bỏ các hạn chế. Vui lòng theo dõi thông tin khu vực phía Nam Higashi Mikawa( TP Toyohashi ) qua TV, radio, máy tính, điện thoại di động.
被害が大きい場合は，停電や情報機器の混線等により，情報が学校より発信できないことも考えられます。気象状況や解除時間等の把握については，本人及び保護者に任せます。ＴＶ，ラジオ，パソコン，携帯等で東三河南部地域（豊橋市）の情報に注目してください。
・ Khi về nhà từ trường, thông qua ⸢thẻ khẩn cấp⸥ đã khảo sát đợt tháng 4, trẻ sẽ về nhà hoặc chờ. 
下校の際には，４月に調査した「緊急下校カード」の方法で児童は下校または待機します。
・ Chúng tôi dự đoán rằng tình hình của một số phụ huynh thay đổi sau tháng 4, vì vậy nếu có bất kỳ thay đổi nào vui lòng kiểm tra nội dung của ⸢thẻ khẩn cấp⸥ và thông báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm qua sổ liên lạc hoặc các phương tiện khác.
４月以降状況が変わる保護者の方もみえると考えられますので，変更が生じた場合は,「緊急下校カード」の内容を確認の上，
速やかに連絡帳等で担任まで申し出てください。
Vd:


Lúc 6h gỡ bỏ lệnh = Học như bình thường. 6:00に解除されたとき …平常どおり


Lúc 6h01 phút gỡ bỏ lệnh = Ngày hôm đó được nghỉ 6:01 に解除されたとき …休業日
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